MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN KHỐI 4
 NĂM HỌC 2021 – 2022
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

VD sáng tạo
	TỔNG

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học: Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với ps. Giải các bài toán liên quan đến các dạng toán đã học. 
	Số câu
	2
	
	1
	1
	1
	
	
	
	4
	1

	
	Câu số
	1,6
	
	3
	8
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	1
	1
	
	
	
	3,5
	1

	Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi một số đơn vị đo diện tích (km2; m2; dm2), đơn vị đo thời gian.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	 2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Yếu tố hình học: Nhận biết hình và cách tính chu vi, diện tích hình các hình đã học.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	2
	
	1
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4


	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH  QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUÔI KỲ II – LỚP 4
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TOÁN


Thời gian làm bài: 40 phút ( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: .............................................................. Lớp 4......................

Trường: Tiểu học Quyết Thắng
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

	
	


PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM

 
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là: Mức 1 – 0,5đ
A.   
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2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 4m2 17cm2 = ....... cm2 là:  Mức 1 – 0,5đ
A. 417cm2               B. 4017 cm2                            C. 400 017 cm2       D. 40 017 cm2  
3. Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m, chiều rộng 25m. Trung bình cứ 100 m2 thu được 50 kg thóc. Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là: Mức 2 – 1đ
          A.  800 tạ                 B.  80 tạ                   C.  8 tạ                    D.  16 tạ 
4. 
[image: image5.wmf]5
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 ngày = …...giờ.  Số cần điền vào chỗ chấm là: Mức 1 – 1đ
A. 50 giờ                B. 20 giờ                  C. 10 giờ               D. 4 giờ  
5. Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18dm và 300cm. Diện tích tấm kính đó là:    Mức 2 – 1đ
          A. 270 dm²                 B. 270 dm                    C. 540dm²                   D. 54dm²    
6.  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 250, chiều dài phòng học đo được 24mm. Vậy chiều dài thật của phòng học đó là: Mức 1 – 1đ
 
A. 6dm                          B. 60m                         C. 6m                      D. 60cm
7. Đàn gà có 180 con gà trống, biết số con gà trống chiếm 
[image: image6.wmf]4
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 tổng số gà. Đàn gà có số con là: Mức 3 – 1đ


A.   720
B.   144
   C.   80 
    D. 225
Phần II.  TỰ LUẬN

8. Tính:  Mức 1 – 1đ

	a) 
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	b) 
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	c) 15792 : 336
……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
	d) 2136 x 201
……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


11.  Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 
[image: image10.wmf]3
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chiều dài. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó. Mức 3 – 2đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Tính bằng cách thuận tiện nhất. ( Mức 4 – 1 đ)
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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
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II. PHẦN TỰ LUẬN

10) Tính: 1 đ ( mỗi ý đúng cho 0,25đ)
	a) 
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	c) 15792 : 336= 47

	 2136 x 201 = 429 336



11. 2 điểm .
	Nửa chu vi mảnh đất là : 350 : 2 = 175 (m) 
	0,5đ


Tóm tắt : 0,25 đ 

Chiều dài :


Chiều rộng :                                                175 m
 Bài giải :  1,75đ
	
	

	Chiều dài mảnh đất là:
175 : (3+4) x 4 = 100 (m)
Chiều rộng mảnh đất là:

175 – 100 = 75 (m)

Diện tích mảnh đất là: 

100 x 75 = 7 500 (m2)
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

	                                   Đáp số : 7 500 (m2)
	0,25đ


12) Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
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